	UBND HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC

	BÀI KIỂM TRA ĐỌC GIỮA KÌ I 
MÔN  TIẾNG VIỆT -  LỚP 5
Năm học: 2024 – 2025


Họ và tên : …………………………………………………Lớp……………………
	Điểm


	Nhận xét của giáo viên

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………..


Giáo viên coi thi ………………………..........  Giáo viên chấm thi…………………………
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)

Bài đọc:................................................................................................................................

2.  Kiểm tra đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm) - Thời gian: 30 phút


Em đọc thầm bài văn sau và trả lời các câu hỏi: 

Một chuyên gia máy xúc
      Đó là một buổi sáng đầu xuân. Trời đẹp. Gió nhẹ và hơi lạnh. Ánh nắng ban mai nhạt loãng rải trên vùng đất đỏ công trường tạo nên một hoà sắc êm dịu.

      Chiếc máy xúc của tôi hối hả “điểm tâm” những gầu chắc và đầy. Chợt lúc quay ra, qua khung cửa kính buồng máy, tôi nhìn thấy một người ngoại quốc cao lớn, mái tóc vàng óng ửng lên như một mảng nắng. Tôi đã từng gặp nhiều người ngoại quốc đến tham quan công trường. Nhưng người ngoại quốc này có một vẻ gì nổi bật lên khác hẳn các khách tham quan khác. Bộ quần áo xanh màu công nhân, thân hình chắc và khoẻ, khuôn mặt to chất phác…, tất cả gợi lên ngay từ phút đầu những nét giản dị, thân mật.

Đoàn xe tải lần lượt ra khỏi công trường. Tôi cho máy xúc vun đất xong đâu vào đấy, hạ tay gầu rồi nhảy ra khỏi buồng lái. Anh phiên dịch giới thiệu: “Đồng chí A-lếch-xây, chuyên gia máy xúc!”

A-lếch-xây nhìn tôi bằng đôi mắt sâu và xanh, mỉm cười, hỏi:

- Đồng chí lái máy xúc bao nhiêu năm rồi?

- Tính đến nay là năm thứ mười một. - Tôi đáp.

Thế là A-lếch-xây đưa bàn tay vừa to vừa chắc ra nắm lấy bàn tay đầy dầu mỡ của tôi lắc mạnh và nói:

- Chúng mình là bạn đồng nghiệp đấy, đồng chí Thuỷ ạ!

Cuộc tiếp xúc thân mật ấy đã mở đầu cho tình bạn thắm thiết giữa tôi và A-lếch-xây.

(Theo HỒNG THUỶ)

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

Câu 1 (1 điểm): A-lếch-xây làm nghề gì?

A. Giám đốc công trường.


B. Chuyên gia máy xúc.

C. Chuyên gia giáo dục.



D. Chuyên gia máy ủi.
Câu 2(1 điểm):  Dáng vẻ của A-lếch-xây có gì đặc biệt khiến anh Thuỷ chú ý?

A. Bộ quần áo xanh công nhân, thân hình chắc khoẻ, khuôn mặt to…

B. Bộ quần áo xanh nông dân, thân hình chắc khoẻ, khuôn mặt to…

C. Bộ quần áo xanh giám đốc, thân hình chắc khoẻ, khuôn mặt to…

D. Bộ quần áo xanh bộ đội, thân hình chắc khoẻ, khuôn mặt to…

Câu 3(1 điểm):  Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn đồng nghiệp diễn ra như thế nào?
        Viết câu trả lời của em: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C©u 4( 1 ®iÓm): Từ nào dưới đây không đồng nghĩa với từ “thân mật”?
A. thân thiết.




B. thắm thiết
C. thân tình.





D. lạnh lùng.
C©u 5( 1 ®iÓm): Điền từ thích hợp vào chỗ chấm
Tính đến nay là năm thứ mười một. - Tôi đáp.
Dấu gạch ngang trong câu trên có tác dụng …………………………………

…………………………………………………………………………………..
Câu 6 (1 điểm): Từ in đậm trong nào trong các từ dưới đây được dùng với nghĩa gốc? 
A. mùa xuân                 B. tuổi xuân       C.  còn xuân              D. xuân xanh
C©u 7 (1 ®iÓm): ):  Xác định các thành phần trong câu bằng các gạch chéo và ghi tên thành phần dưới mỗi bộ phận trong câu:        
 Chiếc máy xúc của tôi hối hả “điểm tâm” những gầu chắc và đầy.
……………………………………………………………………………………..
C©u 8 ( 1 ®iÓm): Đặt câu với từ “chạy” mang nghĩa gốc, từ “chạy” mang nghĩa chuyển?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỌC HIỂU VÀ  ĐỌC THÀNH TIẾNG

GIỮA HỌC KÌ I - MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 5

Năm học: 2024 – 2025


1. Đọc thành tiếng: 2 Điểm
   -  Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt 90-95 tiếng/phút, giọng đọc biểu cảm. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.
   - Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.
2. Đọc hiểu: 8 Điểm 
2. Đáp án: 
	Câu
	1
	2
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A
	D
	Đánh dấu bộ phận giải thích, chú thích
	  A

	Số điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 3 (1 điểm): Tùy theo bài làm của học sinh.

VD: Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn đồng nghiệp diễn ra thật bình dị nhưng rất thân mật 
Câu 7 (1 điểm):  Mười năm sau, / em / lâm bệnh nặng.

                                  TN                  CN        VN

Câu 10: (1 điểm):  Tùy theo bài làm của học sinh. 

-------------------------------------------------------
	UBND HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC

	ĐỀ KIỂM TRA VIẾT GIỮA HỌC KÌ I

MÔN  TIẾNG VIỆT -  LỚP 5
Năm học: 2024 – 2025
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ 

IẾNG VIỆT -  LỚP 5
Năm học: 2017– 2018


KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

2. Tập làm văn (10 điểm) - Thời gian: 30 phút
Chọn một trong hai đề sau
Đề 1: Tả một nhân vật trong một tác phẩm văn học mà em đã học.
Đề 2: Tả một người bạn mà em quý mến
	UBND HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC

	HƯỚNG DẪN CHẤM VIẾT GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 5
Năm học: 2022 – 2023


1. Tập làm văn (10 điểm) - Thời gian: 30 phút


- Mở bài: Giới thiệu người định tả theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp: 1 điểm


- Thân bài: 6 điểm


+ Nội dung: 


- Tả được ngoại hình, hoạt động, tính cách của người định tả,.....:3,5 điểm

 
+ Kĩ năng: Viết câu văn đúng ngữ pháp, lô gic về ý, có câu mở đoạn, kết đoạn,... :  1,5 điểm


+ Cảm xúc: Thể hiện được tình cảm của mình với cảnh vật....:  1điểm


- Kết bài: Cảm nghĩ cuối cùng của em về cảnh tả theo kết bài theo kiểu mở rộng hoặc không mở rộng: 1 điểm


- Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm


- Dùng từ, đặt câu phù hợp: 0,5 điểm


- Sáng tạo: Dùng được các biện pháp so sánh để tả cho sinh động, từ ngữ sáng tạo,....:1 điểm

	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC  GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 5
Năm học: 2024– 2025


* KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG: (2 điểm)

Học sinh bốc thăm 1 trong 7 bài đọc sau và trả lời câu hỏi trong bài đọc.


1. Bài Thư gửi các học sinh (TV 5 - tập 1 - trang 5)

         Đọc đoạn “ Trong năm học tới đây …..đến hết”
 2. Bài Chuyện một người thầy (TV 5 - tập 1 - trang 9 )

Đọc đoạn “ Ngày khai giảng …..đến ở nhiều nơi”
  3. Bài Khi bé Hoa ra đời (TV 5 - tập 1 - trang 12)

            Đọc cả bài
4. Bài Lớp trưởng lớp tôi (TV 5 - tập 1 - trang 20)


Đọc đoạn “ Buổi chiều, chúng tôi đi lao động …..đến hết”
5. Bài Muôn sắc hoa tươi (TV 5 - tập 1 - trang 25) 


              Đọc cả bài

6. Bài Làm thủ công (TV 5 - tập 1 - trang  40   )

Đọc đoạn “ Bỗng Lý thắc mắc …..đến hết”
                                             Giáo viên 

                                                                                        Nguyễn Thị Bích Hạnh
